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DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 20/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 5 

 

    

Ca thi: 8h00’ – 10h00 
  

STT SBD 
Tài 

khoản 
Mã SV Họ và tên Lớp 

Ghi 

chú 

1 120 T122120 18B640101035 Trần Thị Bích Trâm K9B_LT_TY_CQ   

2 121 T122121 187620211005 Nguyễn Thị Ngọc Trâm K63_QLTNR   

3 122 T122122 20B340301454 Nguyễn Thị Thùy Trang K65B1_LT_KT_BH_CQ   

4 123 T122123 187620110018 Nguyễn Thị Trang K63_KHCT   

5 124 T122124 187340301011 Nguyễn Thị Đoan Trang K63_KT   

6 125 T122125 187620112006 Mầu Thị Trang K63_BVTV   

7 126 T122126 18B640101076 Huỳnh Thị Kim Trọng K9B_LT_TY_CQ   

8 127 T122127 187620211039 Nguyễn Nhật Trung K63_QLTNR   

9 128 T122128 187620211009 Lưu Chí Trường K63_QLTNR   

10 129 T122129 18B640101056 Đồng Thanh Tú K9B_LT_TY_CQ   

11 130 T122130 187620211043 Đỗ Danh Tú K63_QLTNR   

12 131 T122131 187620211001 Nguyễn Hữu Tú K63_QLTNR   

13 132 T122132 20B640101406 Nguyễn Thanh Tuấn K65B2_LT_THUY_CQ   

14 133 T122133 187580102001 Nguyễn Thành Anh Tuấn K63_TKNT   

15 134 T122134 187620211028 Ksor A Tuấn K63_QLTNR   

16 135 T122135 187620211007 Đỗ Thanh Tuấn K63_QLTNR   

17 136 T122136 18B850103012 
Trương Nguyễn 

Minh 
Tuệ K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

18 137 T122137 155340101053 Lư Thị Bích Tuyên K62_QTKD)   

19 138 T122138 187340301001 Huỳnh Thanh Tuyến K63_KT   

20 139 T122139 20B340301473 Mai Thị Kim Tuyền K65B1_LT_KT_BH_CQ   

21 140 T122140 187620211033 Trần Ngọc Tuyền K63_QLTNR   

22 141 T122141 187620112014 Nguyễn Hương Uyên K63_BVTV   

23 142 T122142 18B850103013 Trần Thị Kim Vân K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

24 143 T122143 18B640101036 Phún Chí Viên K9B_LT_TY_CQ   

25 144 T122144 20B850103471 Nguyễn Văn Việt K65B3_LT_QLDD_CQ   

26 145 T122145 187620211010 Huỳnh Hữu Vinh K63_QLTNR   

27 146 T122146 18B640101037 Trần Tuấn Vũ K9B_LT_TY_CQ   

28 147 T122147 18B640101039 Nguyễn Hùng Vỹ K9B_LT_TY_CQ   

29 148 T122148 18B640101040 Nguyễn Thị Ngọc Yến K9B_LT_TY_CQ   

  

Tổng số SV dự thi:  

 

Tổng số SV vắng thi:  

 

 

Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


